KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP MG bé C2 
Tên giáo viên: Lớp MGB C2 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/11 đến 03/12
Cao Thị Hiền Lương 
	Tuần 2
Từ 06/12 đến 10/12
Nguyễn Thị Thúy 
	Tuần 3
Từ 13/12 đến 17/12
Cao Thị Hiền Lương 
	Tuần 4
Từ 20/12 đến 24/12
Nguyễn Thị Thúy 
	Tuần 5
Từ 27/12 đến 31/12
Cao Thị Hiền Lương 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Hoạt động khác:
* Cô đón trẻ: Nhắc trẻ xếp dép đúng nơi qui định, cất ba lô vào tủ, gắn kí hiệu bé đến lớp, địa chỉ nơi ở, nơi đến. Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và 1 số dịch bệnh như dịch thủy đậu và cách phòng tránh. Cho trẻ nghe các bài hát về con vật, ngày Noel .Xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về 1 số hoạt động trong ngày 22/12 . - Nhắc phụ huynh cho trẻ đi học đều, đúng giờ, mặc quần áo phù hợp với thời tiết . - Tổ chức cho trẻ chơi dân gian : Chi chi chành chành ,nu na nu nống, Kéo cưa lừa xẻ … (MT38) 

Hoạt động khác:
Hoạt động khác:
Tập theo nhạc: 
* Khởi động: Đi theo vòng tròn kết hợp các kiểu chân. 
* BTPTC : + Hô hấp: Thổi nơ bay. + Tay : Đưa ra trước, lên cao. + Bụng : Gập bụng. 
+ Chân : Bước ra trước khụy gối + Bật : Bật chân sáo. + Điều hoà: Vận động thả lỏng chân tay . * Hồi tĩnh: Điều hòa, thả lỏng cơ thể. 

	MT38

	Trò chuyện
	Hoạt động khác:
* Cô đón trẻ: Nhắc trẻ xếp dép đúng nơi qui định, cất ba lô vào tủ, gắn kí hiệu bé đến lớp. Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và 1 số dịch bệnh như dịch thủy đậu và cách phòng tránh. Cho trẻ nghe các bài hát về con vật, ngày Noel .Xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về 1 số hoạt động trong ngày 22/12 . - Nhắc phụ huynh cho trẻ đi học đều, đúng giờ, mặc quần áo phù hợp với thời tiết . - Tổ chức cho trẻ chơi dân gian : Chi chi chành chành ,nu na nu nống, Kéo cưa lừa xẻ … * Cô trò chuyện: Nhà các con nuôi con gì? Cho trẻ kể tên các con vật sống trong rừng, sống dưới nước mà trẻ biết. + Trò chuyện với trẻ về ngày 22/12. - Trò chuyện về ngày Quân đội nhân dân 22/12: Ngày 22/12 là ngày gì? Con thường làm gì để tặng các chú bộ đội trong ngày này? Cho trẻ kể tên một số bộ đội như: Hải quân, Biên phòng… - Trò chuyện về cảm xúc của trẻ trong ngày 22/12 -Trò chuyện với trẻ về 1 số hành động nguy hiểm (Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc các loại quả có hạt,...;không tự lấy thuốc uống, không leo trèo bàn ghế, lan can. Không nghịch các vật sắc nhọn, không theo người lạ ra khỏi khu vực lớp), GD trẻ cách phòng tránh những nguy hiểm đó. (MT49) 

	MT49

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ gà con (MT61) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ lá sen. 

	Hoạt động tạo hình
In ngón tay tạo hình con chim. 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu trang phục chú bộ đội. 

	Hoạt động tạo hình
Dán trang trí rèm cửa 

	MT61, MT35, MT1, MT40, MT83, MT4, MT37, MT34

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ dạy so sánh về độ lớn giữa 2 đối tượng, sử dụng từ “ to hơn- nhỏ hơn”. (MT35) 

	Làm quen với toán
Tách nhóm có 3 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn. 

	Làm quen với toán
Đếm và nhận biết số lượng 4 trên đối tượng 

	Làm quen với toán
So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4. 

	Làm quen với toán
Nhận biết gọi tên hình tròn. (MT34) 

	

	
	T4
	Văn học
Truyện: Gấu con đi xe đạp 

Vận động
VĐ: Ném trúng đích thẳng đứng. Nhảy qua suối nhỏ 
TC: Ô tô và chim sẻ (MT1) 

	Vận động
VĐ: Ném xa bằng 2 tay.
TC: Đàn ong. (MT4) 

Văn học
Thơ: Bởi tôi là vịt 

	Văn học
Thơ: Rong và cá 

Vận động
VĐ: Đi thăng bằng trên ghế thể dục
TC: Bịt mắt bắt vịt 

	Vận động
VĐ: Bật qua dây.
TC: Kéo co 

Văn học
Thơ: Quà của bố (MT37) 

	Văn học
Thơ : Cô giáo của em 

Vận động
VĐCB: Đi trong đường zích zắc 
TC: Về đúng nhà 

	

	
	T5
	Khám phá
Trò chuyện về nghề thợ may. (MT40) 

	Khám phá
Trò chuyện công việc của cô. 

	Khám phá
Tìm hiểu nghề bác sĩ 

	Khám phá
Nghề chú bộ đội 

	Khám phá
Tìm hiểu ngày Noel 

	

	
	T6
	Âm nhạc
VĐTN: Cô và mẹ 
NH: Ước mơ xanh 
TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát (MT83) 

	Âm nhạc
VĐMH: Làm chú bộ đội
NH: Cháu thương chú bộ đội 
TC: Tai ai tinh 

	Âm nhạc
DH: Bé quét nhà
Nghe:Niềm vui gia đình.
TC: Tai ai tinh 

	Âm nhạc
DH: Đàn vịt con. 
Nghe: Con chim vành khuyên. 
TC: Ai nhanh hơn. 

	Âm nhạc
DH: Tiếng chuông ngân. 
Nghe: Mơ thấy ông già Noel. 
TC: Con nhện. 

	

	Hoạt động ngoài trời
	Hoạt động khác:
* HĐCCĐ: - Quan sát con mèo. - Quan sát thời tiết. - Quan sát, chăm sóc góc thiên nhiên. * Tổ chức cho trẻ giao lưu tập thể B1: ” Trò chơi cướp cờ”. * TCVĐ: - Trồng nụ trồng hoa. - Ô tô và chim sẻ. - Thả đỉa ba ba. - Mèo đuổi chuột. - Kéo co. *Chơi tự do: - Chơi với đồ trên sân trường. - Chơi với phấn - Chơi với lá cây 

Hoạt động khác:
* HĐCCĐ: - Quan sát, trò chuyện về vườn thuốc nam. - Quan sát tranh trò chuyện về các con vật trong rừng. - Cho trẻ thăm quan các lớp học năng khiếu. * Tổ chức cho trẻ cùng cô giao lưu tập thể lớp C3: Trò chơi ”mèo đuổi chuột” * TCVĐ: - Câu ếch. - Lộn cầu vồng. - Chơi gieo hạt. - Cáo và thỏ. - Bịt mắt bắt vịt. *Chơi tự do: - Chơi tự chọn với phấn. - Chơi tự do với cát - Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường. - Nhặt rác... (MT71) 

Hoạt động khác:
* HĐCCĐ: - Quan sát tranh chú bộ đội hải quân. - Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: lau tủ cá nhân. - Trò chuyện về đồ dùng của chú bộ đội. * Giao lưu văn nghệ với các bạn lớp C1. Trò chơi” Bịt mắt đánh trống”. * TCVĐ: - Chim bay cò bay. - Mèo đuổi chuột. - Chơi rồng rồng dế dế. - Gieo hạt. - Lộn cầu vồng. * Chơi tự do: - TCVĐ: - Chơi chọn với vòng - Chơi với cát 

Hoạt động khác:
* HĐCCĐ: -Trò chuyện về ngày Noel. - Quan sát vườn rau. *Tổ chức cho trẻ cùng cô giao lưu tập thể lớp B1: Trò chơi :”Nhảy lò cò”. - Quan sát nơi làm việc của các bác cấp dưỡng. * TCVĐ: - Người làm vườn. - Máy bay. - Bác nông dân vui tính . - Chơi cỏ thấp cây cao. -Dung dăng dung dẻ. *Chơi tự do: - Chơi với cát, nước - Nhặt hoa, lá về làm đồ chơi - Chơi với phấn. 

Hoạt động khác:
* HĐCCĐ: - Quan sát tranh chú bộ đội hải quân. - Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: Lau đồ dùng các nghề. - Trò chuyện về đồ dùng Giáo viên. * Giao lưu văn nghệ với các bạn lớp C3. Trò chơi” Chọn đồ dùng các nghề”. * TCVĐ: - Chim bay cò bay. - Mèo đuổi chuột. - Chơi rồng rồng dế dế. - Gieo hạt. - Lộn cầu vồng. * Chơi tự do: - TCVĐ: - Chơi chọn với vòng - Chơi với cát 

	MT71

	Hoạt động chơi góc
	Hoạt động khác:
* Góc trọng tâm: - Góc sách truyện : Kể truyện theo tranh, diễn rối, bắt chước giọng nói của nhân vật… (T1) . Làm sách về các con vật nuôi trong nhà, động vật sống trong rừng, động vật sống dưới nước (T2). Góc tạo hình: Làm bưu thiếp tặng chú bộ đội (T3) Góc nấu ăn: Nấu những món ăn giàu dinh dưỡng (T4) * Góc đóng vai: - Gia đình: Trẻ đóng vai các thành viên trong gia đình. - Bán hàng: Bán cây thông Noel và một số đồ trang trí trong ngày Noel... * Góc xây dựng: Chơi lắp ráp bàn ghế, tủ sách, giá sách, bạn gái, ghế đá, đồ chơi của bé, xây ngôi nhà của bé . * Góc học tập: - Toán: chơi với các trò chơi thông minh, làm 1 số bài tập; đếm, đếm vẹt, sử dụng ngón tay để biểu thị số, các trò chơi so sánh về độ lớn (To, nhỏ), so sánh về chiều dài (dài hơn, ngắn hơn), so sánh về chiều cao (cao hơn, thấp hơn) . - Sách truyện: : Xem sách, truyện có nội dung về nghề nghiệp, ngày 22/12, về những nghề trong xã hội ; đọc thơ theo tranh “ Mẹ và cô, Kể cho bé nghe, Bé chẳng sợ tiêm, Thỏ bông bị ốm, Tập làm bác sỹ, món quà cô giáo, Làm nghề như bố. Truyện: “ Gà trống và hạt đậu, nhổ củ cải... cắt dán làm tập san...Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh - Khám phá: Làm các thí nghiệm: Dầu tan trong nước hay không?, thổi bong bóng, sự biến đổi màu của trứng khi ngâm với nước cooca, nước fanta, nước lọc... * Góc nghệ thuật: - Tạo hình: vẽ con gà, in hình vân tay tạo thành các sản phẩm,.Nặn vòng , làm quà tặng các chú bộ đội từ các nguyên vật liệu khác nhau,. tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích . - Âm nhạc: Cho trẻ biểu diễn hát các bài hát đã học kết hợp với dụng cụ, múa hát các bài hát về ngày Noel và ngày 22/12. * Góc thực hành cuộc sống: Cho trẻ chơi các trò chơi như: Hộp vị giác, phân loại to nhỏ. Cho trẻ tập cách cài khuy áo (Khuy to) bằng bộ học cụ, gấp khăn, gấp áo. * Góc thiên nhiên: Cho trẻ quan sát sự phát triển của cây, cho trẻ tưới cây. 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách, rửa tay xúc miệng,tháo tất. - Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống - Nói tên 1 số nhóm thực phẩm cần thiết đối với cơ thể và 1 số món ăn hàng ngày. - Nghe kể chuyện: Đôi bạn tốt,Gà trống choai và hạt đậu, gấu con đi xe đạp, khỉ leo cây... (MT48) 

	MT48

	Hoạt động chiều
	Hoạt động khác:
- Cho trẻ ôn lại một số kỹ năng vệ sinh, rửa tay, lau mặt. - Rèn trẻ kỹ năng di nền, xé dán - Hướng dẫn trẻ thực hiện 1 só công việc được giao như chia giấy vẽ, xếp đồ chơi - Hướng dẫn trẻ làm bài tập toán trang 18. - Nêu gương bé ngoan, biểu diễn văn nghệ cuối tuần. - Tham gia các môn năng khiếu. - Cho trẻ ôn lại cách đi giày, cởi giày, cất dép... - Ôn lại cho trẻ cách giở vở. - Rèn cách cài khuy áo (Khuy to) bằng bộ học cụ. - Hướng dẫn trẻ làm bài tập toán trang 2, BTT20 - Nêu gương bé ngoan, biểu diễn văn nghệ cuối tuần. - Tham gia các môn năng khiếu. - Tiếp tục rèn trẻ một số kỹ năng tự phục vụ như: Đi giày, cởi giày, cất dép, cất ba lô - Hướng dẫn trẻ cách cởi, mặc quần áo, cách mặc áo chui đầu. - Liên hoan văn nghệ, tổ chức sinh nhật cho các bé tháng 12. - Hướng dẫn trẻ làm bài tập toán trang 21. - Nêu gương bé ngoan, biểu diễn văn nghệ cuối tuần. - Tham gia các môn năng khiếu. - Cho trẻ ôn 1 số bài hát quen thuộc . - Rèn trẻ kỹ năng chơi các góc: Học tập, xây dựng, nghệ thuật… - Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: Dọn vệ sinh, sắp xếp đồ dùng góc khám phá, góc âm nhạc. - Hướng dẫn trẻ làm bài tập toán trang 3. - Nêu gương bé ngoan, biểu diễn văn nghệ cuối tuần. 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Đồ dùng quen thuộc trong gia đình bé 
	Động vật được nuôi trong gia đình 
	Động vật sống dưới nước 
	Giáng sinh an lành 2021 
	Động vật sống trong rừng 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
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